
  

CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ, ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH TRẺ EM 

CAMBRIDGE  

STT LỚP ĐỐI TƯỢNG 
THỜI 

LƯỢNG 

GIÁ 

TIỀN 

CÓ GIÁO 

VIÊN 

NƯỚC 

NGOÀI 

1. 

Vỡ Lòng 

VL1-1 
Lớp 1 

lên 2 

Học 

sinh tiểu 

học 

60 tiết / 

lớp / 2,5 

tháng 

460.000 

đ / học 

viên / 

lớp 

+150.000 đ 

/ học viên 

/ lớp 

2. VL1 Lớp 2 

lên 3 3. VL2 

4. 

STARTERS 

S1 

Lớp 3,4 
5. S2 

6. S3 

7. Ôn S 60 tiết 540.000đ 

Đăng ký dự thi cấp STARTERS theo thông báo của Trung tâm 

8. 

MOVERS 

M1 

Lớp 4, 5 

Học 

sinh tiểu 

học 

60 tiết / 

lớp / 2,5 

tháng 

600.000 

đ / học 

viên / 

lớp 

+150.000 đ 

/ học viên 

/ lớp 

9. M2 

10. M3 

11. Ôn M 60 tiết 5400.000đ 

Đăng ký dự thi cấp MOVERS theo thông báo của Trung tâm 

12.  

 

FLYERS 

 

 

F1 Học sinh THCS 

(đã học từ các lớp 

Starters, Movers 

hoặc tương 

đương) 

60 tiết / 

lớp / 3 

tháng 

600.000 

đ / học 

viên / 

lớp 

+150.000 đ 

/ học viên 

/ lớp 

13. F2 

14. F3 

15. Ôn F 60 tiết 540.000đ 

Đăng ký dự thi cấp FLYERS theo thông báo của Trung tâm 

16. 
Anh văn 

căn bản 

- 

PRE-KET 

CB1 

Học sinh THCS 

60 tiết / 

lớp / 3 

tháng 

460.000 

đ / học 

viên / 

lớp 

+150.000 đ 

/ học viên 

/ lớp 

17. CB2 

18. CB3 

19. Ôn F 60 tiết 540.000đ 

Đăng ký dự thi cấp FLYERS theo thông báo của Trung tâm 

20. 

 

KET for 

School  

(Cấp độ A2  

theo chuẩn 

Châu Âu) 

 

KET 1 

Học sinh THCS 

trở lên (đã có 

kiến thức tương 

đương cấp 

Flyers hoặc Pre-

KET) 

60 tiết / 

lớp / 3 

tháng 

720.000 

đ / học 

viên / 

lớp 

+150.000 đ 

/ học viên 

/ lớp 

21. KET 2 

22. KET 3 

23. KET 4 

24. KET 5 

25. KET 6 

26. 
Ôn 

KET 
60 tiết 820.000đ 



CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ, ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH TRẺ EM 

CAMBRIDGE  

STT LỚP ĐỐI TƯỢNG 
THỜI 

LƯỢNG 

GIÁ 

TIỀN 

CÓ GIÁO 

VIÊN 

NƯỚC 

NGOÀI 

Đăng ký dự thi cấp KET theo thông báo của Trung tâm 

27. 
 

PET for 

School  

(Cấp độ B1  

theo chuẩn 

Châu Âu) 

 

PET 1 

Học sinh THCS 

trở lên (đã có 

kiến thức 

tương đương cấp 

KET) 

60 tiết / 

lớp / 3 

tháng 

800.000 

đ / học 

viên / 

lớp 

+150.000 đ 

/ học viên 

/ lớp 

28. PET 2 

29. PET 3 

30. PET 4 

31. PET 5 

32. PET 6 

33. 
Ôn 

PET 
60 tiết 820.000đ 

Đăng ký dự thi cấp PET theo thông báo của Trung tâm 

CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ, ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH NGƯỜI 

LỚN – CHUẨN CHÂU ÂU  

STT LỚP ĐỐI TƯỢNG 
THỜI 

LƯỢNG 

GIÁ 

TIỀN 

CÓ GIÁO 

VIÊN 

NƯỚC 

NGOÀI 

34. 
KET 

(Cấp độ A2 

chuẩn 

Châu Âu) 

KET 1 

Học sinh THPT, 

sinh viên, người 

đi làm 

60 tiết / 

lớp / 3 

tháng 

720.000 

đ / học 

viên / 

lớp 

Không áp 

dụng 
35. KET 2 

36. KET 3 

37. Ôn A2 60 tiết 800.000đ 

Đăng ký dự thi cấp A2 CHUẨN CHÂU ÂU theo thông báo của Trung 

tâm 

38. 

PET 

(Cấp độ B1 

chuẩn 

Châu Âu) 

PET 1 

Học sinh THPT, 

sinh viên, người 

đi làm 

60 tiết / 

lớp / 3 

tháng 

720.000 

đ / học 

viên / 

lớp 

Không áp 

dụng 

39. PET 2 

40. PET 3 

41. PET 4 

42. PET 5 

43. Ôn B1 60 tiết 800.000đ 

Đăng ký dự thi cấp B1 CHUẨN CHÂU ÂU theo thông báo của Trung 

tâm 

 
 
 
 
  



  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (TIN HỌC) 

  

STT LỚP ĐỐI TƯỢNG THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ 

44. Tin học thiếu 
nhi 

Học sinh tiểu 
học 

60 tiết / khoá / 
06 tuần 

470.000 đ / học 
viên / khoá 

45. 
Ứng dụng 
CNTT Cơ 

bản 

Học 
CB 

Học sinh THCS 
trở lên 

90 tiết / khoá / 
09 tuần 

800.000 đ / học 
viên / khoá 

46. Ôn 
CB 

 
40 tiết / khoá / 

04 tuần 
350.000 đ / học 

viên / khoá 

47. Ứng dụng 
CNTT 

Nâng cao 

Học 
NC 

Người đã có 
chứng chỉ CB 
hoặc A, B, C 
(Quốc Gia) 

90 tiết / khoá / 
09 tuần 

1.000.000 đ / học 
viên / khoá 

48. 
Ôn 
NC 

 
40 tiết / khoá / 

04 tuần 
440.000 đ / học 

viên / khoá 

Đăng ký dự thi ƯD CNTT CB & NC theo thông báo của Trung tâm 

Ngoài ra  

Quý cơ quan, tổ chức, nhóm học viên…. 

tuỳ nhu cầu thực tế của đơn vị mình,  

muốn mở riêng các lớp chuyên đề về ngoại ngữ, tin học …  

xin liên hệ: 

Phòng Ngoại ngữ-Tin học - Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh, 

Số 07, hẻm 18, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 5, phường 4, 
thành phố Tây Ninh 

 0276 3842 375  

  


